
                                   Trung Tâm Phật Giáo_ Chùa Việt Nam 

                           Danh Sách Phật Tử Cứu Trợ Bão Lụt Damrey - Việt Nam  2017

5,283$        32,489$          37,772$                

       HỌ VÀ TÊN     CASH      CHECK RECEIPT GRAND TOTAL

Đoàn Nghiêm 20$             28498 20$                       

Diệu Hòa 50$             28499 70$                       

Chiếu Trì 20$             28500 90$                       

Tô Bỉnh Hồng 40$             28501 130$                     

Lưu Đức Vinh 100$           28502 230$                     

Hải Phượng 20$             28503 250$                     

Đinh Thị Tính 100$           28504 350$                     

Nghĩa Bích 20$             28505 370$                     

Oanh Le 20$             28506 390$                     

Phạm Đức Hiếu 50$             28507 440$                     

HL Phạm Ngân 50$             28508 490$                     

Phạm Thu Thủy 50$             28509 540$                     

Huỳnh Thị Bê 100$           28510 640$                     

Trần Thị Phượng 100$           28511 740$                     

Đỗ Ngọc Dung 50$             28512 790$                     

Phương Anh Huỳnh 100$           28513 890$                     

Hồng Hạnh Lê 100$           28514 990$                     

Lâm Sơn An 50$                 28515 1,040$                  

Nguyên Linh 20$             28516 1,060$                  

Huyền Công Tằng 50$                 28517 1,110$                  

Nữ Lê 50$             28518 1,160$                  

Đạo Tràng Bồ Tát 50$             28519 1,210$                  

Hiệp Bành 100$           28520 1,310$                  

Đặng Thị Tuyết Mai 30$             28521 1,340$                  

Huệ Nguyễn 50$             28522 1,390$                  

Diệu Hoa 20$             28523 1,410$                  

HL Phạm Ngân 20$             28524 1,430$                  

Phạm  Tuyết Long 20$             28525 1,450$                  

Lý Vũ Trinh 100$           28526 1,550$                  

Dương Nguyễn 50$             28527 1,600$                  

Traần Thị Lan 20$             28528 1,620$                  

Nguyên Hồng 20$             28529 1,640$                  

Nguyễn Văn Kenley 20$             28530 1,660$                  

Phật Tử Chùa Việt Nam 651$           28531 2,311$                  

Nguyên Xuân 50$             28532 2,361$                  

Cô Đại Bi 20$             28533 2,381$                  

Linh Thai 40$             28534 2,421$                  

Kiệt Trần 100$               28535 2,521$                  

Tuệ Minh 20$             28536 2,541$                  

Nguyễn Anh Thư 40$             28537 2,581$                  
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Gia Đại Trần 100$               28538 2,681$                  

Quang V Trần 100$               28539 2,781$                  

Tan Quách 50$                 28540 2,831$                  

Văn Hoàng 200$           28541 3,031$                  

Cathy Huỳnh 500$               28542 3,531$                  

Trần Thị Mai 10$             28543 3,541$                  

Âu Thị Bảo Châu 20$             28544 3,561$                  

HL Phạm Ngân 60$             28545 3,621$                  

Nguyên Diệu 20$             28546 3,641$                  

PT Ẩn Danh 40$             28547 3,681$                  

Thành Nguyễn 500$               28548 4,181$                  

Hồng Nhi Võ 40$             28549 4,221$                  

Hoàng Q Trương 100$               28551 4,321$                  

Phạm Anh Thư 25$             28552 4,346$                  

Cô Định 30$             28553 4,376$                  

Huệ Ngô 100$               28554 4,476$                  

Phật Tử Chùa Việt Nam 295$           28555 4,771$                  

Lê Lộc 150$           28556 4,921$                  

Nga 5$               28557 4,926$                  

Báo Ân Buddhist Center 5,000$            28558 9,926$                  

Khuôn Việt Monestary 2,100$            28559 12,026$                

Lê Thanh Vũ 10$             28561 12,036$                

 Đạo tràngThầy Minh Phước 87$             28566 12,123$                

PhậtTử Đàotràng Chủ Nhật 105$           28567 12,228$                

Loc D Nguyen 2,020$            28568 14,248$                

PT Chua VN 140$           14,388$                

Tuyen 20$             14,408$                

Bui T Kim Tuyen 50$                 14,458$                

Do Ngoc Dung 100$           14,558$                

Tran Ngoc Trung 100$           14,658$                

Holly 50$             14,708$                

Tan &Lien Nguyen 500$               15,208$                

An Danh 200$           15,408$                

Christopher Tu Tran 50$                 15,458$                

Nhom Huong Tu 619$           16,077$                

Donation box 576$           16,653$                

Gia dinh Phat tu Huyen Quyen 3,944$            20,597$                

Subtotal from Texas 20,597$                
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From Virginia:

Huyen Le (Huong Dam) 2,200$            2,200$                  

Tu Lien 300$               2,500$                  

Nguyen The Tien & Kim Xuan Dang 500$               3,000$                  

Chi Khanh 500$               3,500$                  

Tuan & Huyen 500$               4,000$                  

To Nhu 300$               4,300$                  

Huyen Le (Ong Ba Le Van Anh) 500$               4,800$                  

Kim Anh 50$                 4,850$                  

Hao Le 50$                 4,900$                  

Le's family 1,000$            5,900$                  

Phap Hoa Association 1,700$            7,600$                  

Dung Le 200$               7,800$                  

Linh My Nguyen 100$               7,900$                  

Natalie Nguyen 100$               8,000$                  

Minh dieu 300$               8,300$                  

on vc 250$               8,550$                  

Lesie Wong 300$               8,850$                  

Mai phong 1,000$            9,850$                  

Tuyet Suong Le 100$               9,950$                  

Van Can Thai 300$               10,250$                

Subtotal from Virgina 10,250$                

IMF Matching 6,925$            6,925$                  

Grand Total 37,772$                


